Hội nghị đối thoại “Thực tiễn thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC CÔNG BỐ, RÀ SOÁT        ĐƠN GIẢN HÓA TTHC; TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TTHC     TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 2018, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019; NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI ĐÁP

Văn phòng Sở Tư pháp

Cải cách thủ tục hành chính là một trong 6 nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020. Xác định được vấn đề quan trọng đó nên trong các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm về triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp đều đưa nội dung cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng vào nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh việc ban hành các văn bản, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện theo đúng nội dung, thời gian các nhiệm vụ đã đề ra. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là cơ sở để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua Sở Tư pháp đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 16 Quyết định, công bố 145 thủ tục hành chính, trong đó: Công bố mới, sửa đổi bổ sung 106 thủ tục hành chính, bãi bỏ 39 thủ tục hành chính, Đến nay, lĩnh vực tư pháp có 258 thủ tục hành chính, trong đó: cấp tỉnh 179 thủ tục; cấp huyện 31 thủ tục; cấp xã 47 thủ tục; 01 thủ tục thực hiện tại cả cấp huyện và cấp xã.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều đã được công khai kịp thời, đầy đủ thông qua các hình thức, như: niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp và Trung tâm hành chính công tỉnh; công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã ban hành 04 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ gồm 137 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; đồng thời, rà soát, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 33 thủ tục hành chính liên thông theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng sai sót, quá hạn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngoài việc chỉ đạo chung trong Ngành, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản đề nghị Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp, Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường phối hợp cung cấp thông tin để Sở Tư pháp có cơ sở giải quyết cho người dân được kịp thời. Có thể nói rằng, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Sở cũng đã thực hiện có hiệu quả rút ngắn 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu; tăng cường tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, qua trực tuyến nên về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lựa chọn các hình thức thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian, chi phí đi lại cho người dân. 

Kết quả, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã giải quyết 49.784 thủ tục hành chính, trong đó đúng hạn chiếm 99,62 %; quá hạn chỉ chiếm 0.38% tổng số hồ sơ đã giải quyết. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Việc quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất về cách tính thời gian giải quyết giữa “ngày” và “ngày làm việc”. Nhiều thủ tục hành chính quy định “ngày” nên rất khó phân định khi xây dựng quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính cụ thể giữa các cơ quan. Đồng thời, nhiều văn bản không quy định thời gian cụ thể mà chỉ quy định chung chung như “trong thời hạn …. ngày kể từ ngày nhận được văn bản này”, nên còn gặp khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị có liên quan đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao, nên có một số trường hợp quá thời hạn theo quy định (cơ quan phối hợp gửi kết quả xác minh chậm), ví dụ: như đối với thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mặc dù Sở Tư pháp là cơ quan trực tiếp giải quyết hồ sơ cho người có yêu cầu, tuy nhiên phải tiến hành xác minh thông tin tại nhiều cơ quan có liên quan (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát...), do đó, việc Sở Tư pháp trả kết quả cho người có yêu cầu đúng thời hạn theo quy định hay không phụ thuộc rất lớn vào thời gian phản hồi của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp xác minh.
- Một số thủ tục hành chính chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật ví dụ: như thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính quy định “thủ tục hành chính ban hành phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật” nhưng Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, hồ sơ trực tiếp và tiếp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, gửi hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại trụ sở mà chỉ quy định trong Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” nên đã gây khó khăn trong quá trình ban hành thủ tục hành chính và triển khai thực hiện.

- Hiện nay, chủ trương đang đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính ở mức độ 3 và mức độ 4, tuy nhiên qua thực tiễn thực hiện nhận thấy rằng, mặc dù đã tuyên truyền rộng rãi và hình thức thực hiện thủ tục hành chính đã thể hiện rõ tại trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của từng sở, ngành, nhưng kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 vẫn đang còn thấp, thậm chí có lĩnh vực không phát sinh hồ sơ, bởi lý do, thứ nhất, đó là người dân chưa có thói quen sử dụng mà chỉ muốn đến trực tiếp để làm thủ tục hành chính, thứ hai điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ này đang còn hạn chế, nhất là ở những địa bàn vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn (máy vi tính có kết nối internet, máy scan…) nên nếu có nhu cầu thì cũng không thực hiện được. Mặt khác, theo quy định của Quyết định số 19/QĐ-TTg, đối với phương thức gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thì sau khi nhận được hồ sơ trực tuyến đầy đủ, cán bộ tiếp nhận gửi Phiếu hẹn trả kết quả có chữ ký số của cán bộ tiếp nhận đến địa chỉ thư điện tử cho người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên mặc dù đã triển khai sử dụng chữ ký số nhưng chưa thể đăng ký chữ ký số cho cán bộ tiếp nhận. Do vậy, phương thức gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến chủ yếu được thực hiện ở mức độ tiếp nhận Tờ khai và hồ sơ.

- Thực tế qua thực tiễn rà soát thủ tục hành chính để đề xuất phương án đơn giản hóa gửi cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp tuy nhiên, qua theo dõi nắm bắt thì đề xuất phương án đơn giản hóa được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu xử lý chậm.
Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, xin đưa ra một số giải pháp cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới:


Thứ nhất, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hướng tới bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc đi đôi với việc phát hiện để loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo; xây dựng, sửa đổi các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thứ hai, có cơ chế kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các thủ tục hành chính. 

Thứ ba, đối với các thủ tục hành chính liên thông có sự phối hợp của các cơ quan, thì để giải quyết tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị có liên quan cần xác định rõ hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, thực hiện nhiệm vụ; hãy đặt vị trí của cơ quan, đơn vị mình trong vị trí của cơ quan, đơn vị trực tiếp làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu thủ tục hành chính, nhằm hướng tới không chỉ "nói không" với việc chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà ngày càng rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. 


Thứ tư, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khi nhận được phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các địa phương, cần sớm nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Cần có biện pháp hoặc chế tài đối với các cơ quan phối hợp để chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1; MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Phòng Công chứng số 1 Quảng Bình
Đến với Hội nghị đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng Công chứng số 1 xin trình bày nội dung “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện” cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng:

Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng thực hiện các việc làm công chứng theo quy định của pháp luật. Phòng chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng được lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Đồng thời, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Theo quy định trên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng và chứng thực cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng gồm có 12 thủ tục:

- Thủ tục công chứng bản dịch

- Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

- Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

- Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

- Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản


- Thủ tục công chứng di chúc

- Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

- Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

- Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

- Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

- Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

- Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng gồm có 02 thủ tục:

- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

- Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Phòng Công chứng trong năm qua đã được Lãnh đạo Phòng Công chứng quan tâm chỉ đạo đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến yêu cầu công chứng.

Phòng Công chứng đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Phòng tiếp dân tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức và cá nhân đến yêu cầu công chứng dễ tiếp cận, khai thác và sử dụng; đồng thời đã sử dụng, bố trí công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng đã được công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ được giao; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện theo trình tự, hồ sơ hành chính đầy đủ theo đúng quy trình và thủ tục đã ban hành.

Ngoài ra, để việc tiếp nhận, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng trong nội bộ Phòng Công chứng, ngoài các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Phòng Công chứng  đã tham mưu cho Sở Tư pháp ban hành quyết định số 2075/QĐ-STP ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp.

Kết quả, số hồ sơ đã giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019): 9565 việc làm (trong đó: lĩnh vực công chứng là: 2683 việc làm; lĩnh vực chứng thực là: 6882 việc làm), tất cả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đều đáp ứng kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến yêu cầu công chứng, không có kiến nghị, khiếu nại phản ánh của tổ chức và cá nhân khi đến yêu cầu công chứng, chứng thực.

II. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng và kiến nghị hoàn thiện
1. Khó khăn vướng mắc trong công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng

1.1. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, cụ thể là thủ tục công chứng Hợp đồng tặng cho giữa bố, mẹ và con là người chưa thành niên.

 Theo yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này tại phần lời chứng của công chứng viên có chứng nhận “Mục đích, nội dung của hợp đồng (giao dịch) không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội” nhưng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết Hợp đồng tặng cho giữa bố mẹ và con là người chưa thành niên, công chứng viên còn gặp phải khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:
Người chưa thành niên được quy định tại Điều 21 của Bộ luật Dân sự 2015 là người chưa đủ mười tám tuổi; Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện; Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Nhưng tại Khoản 3 Điều 141 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về phạm vi đại diện như sau: Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Như vậy, căn cứ quy định trên, thì một người không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch với chính mình. Do đó, khi tiếp nhận hợp đồng tặng cho giữa bố mẹ và con là người chưa thành niên thì bố mẹ không thể vừa đồng thời là bên tặng cho và là người đại diện theo pháp luật của bên nhận tặng cho.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B có quyền sử dụng đất và muốn làm hợp đồng tặng cho con đẻ mình là ông Nguyễn Văn C (16 tuổi),
Đối với trường hợp này, ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B là bên tặng cho quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn C bên nhận tặng cho, ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B là người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Văn C. Áp dụng dụng quy định trên thì ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B không thể vừa đồng thời là bên tặng cho và là người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Văn C (tức là bên nhận tặng cho).

Quy định nêu trên của Bộ luật dân sự năm 2015 đã làm hạn chế quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, theo trường hợp nêu trên có ý kiến cho rằng theo Điều 21 của Bộ luật Dân sự 2015 chỉ quy định các trường hợp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của bố mẹ người đó nhưng không có quy định việc đồng ý phải được thể hiện ở như thế nào? nên trong hợp đồng tặng cho, bên nhận tặng cho là ông Nguyễn Văn C ký vào hợp đồng tặng cho nhưng phải có văn bản đồng ý của bố mẹ cho ông Nguyễn Văn C thực hiện giao dịch.
Do vậy, khi chưa có các quy định cụ thể của pháp luật thì các công chứng viên áp dụng theo các cách hiểu khác nhau, dẫn đến việc không thống nhất về thực hiện các thủ tục hành chính công chứng Hợp đồng tặng cho giữa bố, mẹ và con là người chưa thành niên.

1.2. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cần tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình chưa thực hiện được quyền khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng do hiện nay tỉnh Quảng Bình chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về bất động sản, chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các tổ chức hành nghề công chứng và giữa các tổ chức hành nghề công chứng với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Chính vì vậy, việc sớm xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng là một việc cần thiết và cấp bách nhằm ngăn ngừa các giao dịch xấu, hạn chế rủi ro cho các công chứng viên trong hoạt động công chứng và đảm bảo an toàn pháp lý cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cung cấp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do chưa có Hệ thống cơ sở dữ liệu về bất động sản trên phạm vi tỉnh nên công chứng viên không kiểm tra được tính hợp pháp, đủ điều kiện giao dịch của đối tượng hợp đồng, quyền sử dụng đất có bị tranh chấp hay không, đã thực hiện giao dịch nào tại tổ chức hành nghề công chứng khác hay không.

1.3. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản và văn bản từ chối nhận di sản
Trong quá trình tiếp nhận thủ tục hành chính là công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản và văn bản từ chối nhận di sản, công chứng viên còn gặp phải khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:
Theo thành phần hồ sơ trong thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản và văn bản từ chối nhận di sản thì phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Nhưng khi tiếp nhận thủ tục hành chính về công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản và văn bản từ chối nhận di sản, để chứng minh mối quan hệ giữa người thừa kế với người để lại di sản thì người yêu cầu công chứng phải cung cấp giấy tờ hộ tịch đó là giấy khai sinh, nhưng một số trường hợp giấy khai sinh bị thất lạc, tại UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh không thể trích lục khai sinh vì lý do không còn sổ hộ tịch, không cho phép đăng ký khai sinh cho người đã chết. 
Về xác định hàng thừa kế là một phần rất quan trọng trong việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, từ trước đến nay Công chứng viên đã xác định căn cứ sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Sơ yếu lý lịch chứa đựng các thông tin cá nhân của người khai lý lịch như sự sinh trưởng phát triển của bản thân, các quan hệ gia đình và một số nội dung về nhân thân của bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em. Tuy nhiên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hướng dẫn việc chứng thực sơ yếu lý lịch như sau: “Các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai trong lý lịch” theo Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 về hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch. Do đó, việc sử dụng sơ yếu lý lịch để làm một cơ sở xác định mối quan hệ là không có giá trị, vì ủy ban nhân dân xã, phường nơi chứng thực chữ ký chỉ xác định đúng chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch và không quan tâm đến nội dung trong đó. 
Đồng thời, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực đã có công văn số 842/HTQTCT-CT v/v quán triệt thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực ngày 26/5/2016 đã quán triệt tại Khoản 3 của Công văn về chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: “Không chứng thực chữ ký trên các giấy tờ có nội dung như cam đoan chưa kết hôn với ai, giấy xin xác nhận có nội dung như giấy khai sinh...; đề nghị Sở Tư pháp quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thực hiện chứng thực, trong trường hợp người dân yêu cầu chứng thực chữ ký trong những giấy tờ có nội dung nêu trên thì đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hộ tịch”.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sinh năm 1957, ông Nguyễn Văn A chết năm 2016, bố mẹ của ông Nguyễn Văn A là ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị M đã chết năm 1980, ông Nguyễn Văn A có 3 người con là Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D. Các con và vợ ông Nguyễn Văn A đến Phòng Công chứng để yêu cầu làm thủ tục phân chia di sản của ông Nguyễn Văn A để lại.

Đối với tình huống nêu trên thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn các con và vợ của ông Nguyễn Văn A nộp hồ sơ, trong đó có giấy khai sinh của các con ông Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D để chứng minh họ là con đẻ của ông Nguyễn Văn A và giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A để chứng minh ông Nguyễn Văn N, bà Nguyễn Thị M là bố mẹ đẻ của ông Nguyễn Văn A. Tuy nhiên, giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A đã thất lạc, tại UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh của ông Nguyễn Văn A không còn lưu giữ sổ hộ tịch để cấp bản sao trích lục từ sổ gốc, UBND xã từ chối không đăng ký lại giấy khai sinh cho ông Nguyễn Văn A vì ông Nguyễn Văn A đã chết. Con ông Nguyễn Văn A cung cấp Sơ yếu lý lịch có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú để chứng minh ông Nguyễn Văn N, bà nguyễn Thị M là bố mẹ của ông Nguyễn Văn A nhưng căn cứ quy định của pháp luật công chứng viên không thể căn cứ vào loại giấy tờ này để thực hiện thủ tục công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản cho gia đình ông Nguyễn Văn A được?

1.5. Thủ tục công chứng bản dịch

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công chứng bản dịch, công chứng viên còn gặp phải khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau: 

Theo yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này tại phần lời chứng của công chứng viên có chứng nhận “Nội dung bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội” nhưng xét về trình độ ngoại ngữ của Công chứng viên thì không thể biết được nội dung bản dịch có chính xác hay không mà chỉ có cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng mới có đủ trình độ chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch. Vì vậy, yêu cầu  điều kiện này chưa phù hợp với thực tế trong quá trình công chứng viên giải quyết thủ tục hành chính công chứng bản dịch.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đến Phòng Công chứng số 1 yêu cầu công chứng bản dịch hợp đồng kinh tế từ tiếng Trung sang tiếng Việt, công chứng viên phải chứng nhận bản dịch do cộng tác viên phiên dịch của Phòng công chứng số 1 dịch từ tiếng Trung sang tiếng việt và nội dung bản dịch chính xác trong khi đó công chứng viên không có trình độ ngoại ngữ tiếng Trung để kiểm tra bản dịch có chính xác hay không?
2. Kiến nghị hoàn thiện


Để công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng ngày càng thuận lợi, đúng quy định của pháp luật cho các công chứng và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến yêu cầu công chứng, Phòng Công chứng số 1 kính đề nghị như sau: 

- Đề nghị Sở Tư pháp sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo an toàn pháp lý cho các Công chứng trong giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng;


- Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp tổ chức rà soát lại các quy định pháp luật còn vướng mắc để hướng dẫn cách giải quyết hoặc kiến nghị Quốc Hội, Chính Phủ sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực công chứng. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, hội thảo về hoạt động công chứng nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho Công chứng viên đáp ứng tốt yêu cầu công tác giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng. 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NÓI CHUNG VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÓI RIÊNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH; MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình
I. Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng:


1. Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đấu giá tài sản nói chung:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp có chức năng tổ chức các cuộc đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 bao gồm:

1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá:

a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
d) Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
e) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
g) Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
h) Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
k) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
l) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
m) Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
o) Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
p) Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
2. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tham gia đấu giá và bán đấu giá tài sản của các tổ chức, cá nhân ngày càng tăng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện giao dịch với nhân dân, trong đó có công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy Trung tâm đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

Trung tâm đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thực hiện cơ chế một cửa từ năm 2017, chỉ đạo Bộ phận một cửa, các Đấu giá viên nghiêm túc thực hiện Đề án này. Để đảm bảo thực hiện tốt công việc, Trung tâm đã sắp xếp, bố trí phòng tiếp nhận hồ sơ phù hợp, rộng rãi, thuận tiện cho người dân khi tham gia giao dịch; đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống camera, bố trí viên chức có đủ trình độ, năng lực, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Vì vậy, việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm luôn được giải quyết nhanh chóng và kịp thời. 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp trên cơ sở các quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Bộ Tư pháp về bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, hiện nay các thủ tục hành chính trên đã không còn phù hợp về thẩm quyền công bố và nội dung thủ tục hành chính theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Ngày 14/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2571/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong đó có 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, không có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức đấu giá tài sản. Trung tâm đã thực hiện việc rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, nhưng đến nay chưa có các thủ tục hành chính mới thay thế.
Vì vậy, trên cơ sở quy định của Luật đấu giá tài sản, các Luật và văn bản hướng dẫn chuyên ngành của từng loại tài sản đấu giá, Trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và hồ sơ bán đấu giá các tài sản. Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm đã giải quyết 3.307 thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 3.307, giải quyết quá hạn: 0.

 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Công văn số 401/STP-KSTT ngày 20/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp luật quy định, Trung tâm đã thực hiện cắt giảm 10% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Đối với tiếp nhận hồ sơ của người có tài sản đấu giá, đấu giá viên hoặc chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá. Đối với tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ chuyển cho đấu giá viên xác nhận khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá, công việc này được thực hiện và trả kết quả ngay cho người đăng ký. Các thủ tục thực hiện tại Trung tâm đều đảm bảo quy trình thủ tục theo luật định; kịp thời và được người dân đánh giá cao. Đến nay, chưa xảy ra các trường hợp khiếu kiện, khiếu nại về lĩnh vực này.

Với mục tiêu giảm tối đa thời gian tiếp nhận hồ sơ, giảm thiểu giấy tờ sử dụng, Trung tâm đã chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và không lập sổ theo dõi giải quyết đối với thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Nguyên nhân là vì số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm quá đông, tập trung vào một khoảng thời gian nhất định, đòi hỏi viên chức Trung tâm phải giải quyết đúng trong khoảng thời gian đó, sau khi tiếp nhận Trung tâm thực hiện trả kết quả ngay, không thực hiện hẹn trả kết quả vì thế việc phát sinh thêm sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính này là không cần thiết.

2. Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đấu giá quyền sử dụng đất:

Công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đấu giá quyền sử dụng đất được lãnh đạo Trung tâm quan tâm đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia. 

Đối với thủ tục tiếp nhận hồ sơ bán đấu giá quyền sử dụng đất: Thành phần hồ sơ được quy định rõ tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Tư pháp, 

Đối với thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Không có quy định về thành phần hồ sơ khách hàng nộp khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Vì thế Trung tâm đang lúng túng trong thực hiện. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện thu thành phần hồ sơ theo quy định của Luật đất đai về thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thuận tiện cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho tất cả các thửa đất đăng ký; Hình thức hồ sơ: Khách hàng có thể lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao, chụp có đối chiếu bản chính.

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đòi hỏi phải được giải quyết nhanh chóng, kịp thời bởi phần đa số lượng người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất rất đông, thời gian đăng ký chủ yếu tập trung trong 03 ngày làm việc, hết thời hạn đăng ký, Trung tâm phải thống kê được số lượng người đăng ký tham gia đấu giá nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. 

Ví dụ: như việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp: Người dân tập trung đăng ký tham gia đấu giá vào 03 ngày từ 26/3/2019 đến ngày 28/3/2019 với số lượng khách hàng đăng ký lên tới 580 người với 1447 hồ sơ đăng ký. Vì thế, Trung tâm phải tập trung toàn bộ viên chức, người lao động để tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ khách hàng nộp cho chuyên viên tiếp nhận, sau đó chuyển đấu giá viên xác nhận và bỏ phiếu trả giá của người đăng ký vào thùng đựng phiếu, cấp cho người đăng ký tham gia đấu giá Phiếu tiếp nhận hồ sơ có xác nhận của đấu giá viên. Khách hàng tham gia đấu giá chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ cá nhân cho toàn bộ thửa đất đăng ký, nộp một lần tổng số tiền đặt trước của các thửa đất đăng ký vào tài khoản của Trung tâm vì thế thời gian làm thủ tục và tiếp nhận được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. 

II. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

Nhìn chung, Trung tâm đã xây dựng phương án và quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ hợp lý, đơn giản các thủ tục... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia đấu giá. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

Thứ nhất, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức đấu giá tài sản chưa được ban hành.

Thứ hai, nhằm thực hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình của đơn vị, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngay nên không lập sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy, việc làm của Trung tâm có phù hợp theo quy định của pháp luật không?

Thứ ba, sau khi tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm phải hoàn thiện hồ sơ gửi tổ chức có tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trúng đấu giá. Hồ sơ trong đó có bao gồm hồ sơ cá nhân của khách hàng (Giấy tờ tuỳ thân, hộ khẩu, …), số lượng từ 2-3 bộ/khách hàng. Vậy, Trung tâm có được photo các giấy tờ này trong hồ sơ khách hàng đã nộp để nộp cho các tổ chức có tài sản không hay khách hàng phải nộp thêm hồ sơ. Trường hợp khách hàng nộp thêm hồ sơ thì hồ sơ đó là bản sao có chứng thực hay bản sao và Trung tâm đối chiếu bản chính?

Phương án giải quyết 1: Trung tâm photo hồ sơ của khách hàng trúng đấu giá theo hồ sơ của khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá đã nộp (bao gồm cả những hồ sơ đã có bản sao có chứng thực và bản sao đối chiếu bản chính). Trung tâm xác nhận đã photo đúng như hồ sơ khách hàng nộp, sau đó nộp cho tổ chức đấu giá tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

Phương án này tuy Trung tâm tốn thêm chi phí và thời gian để photo hồ sơ cho khách hàng nhưng lại tạo điều kiện cho khách hàng không phải mất nhiều thời gian đi chứng thực và nộp lại cho Trung tâm. Tuy nhiên, về tính chính xác của hồ sơ khách hàng nộp thì vẫn còn nhiều tranh cãi.

Phương án giải quyết 2: Đề nghị khách hàng nộp bổ sung thêm hồ sơ bằng hình thức bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để Trung tâm chuyển hồ sơ này sang tổ chức đấu giá tài sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Phương án này tính chính xác của hồ sơ được đảm bảo nhưng khách hàng lại mất nhiều công sức, thời gian.

III. Kiến nghị hoàn thiện:

- Đối với Bộ Tư pháp: Sớm ban hành bộ thủ tục hành chính về đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức đấu giá tài sản.

- Đối với Sở Tư pháp: Hướng dẫn Trung tâm giải quyết những vướng mắc nêu trên.
Trên đây tôi đã trình bày một số nội dung về thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng tại một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện. Xin cảm ơn Hội nghị đã lắng nghe!
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HẢI VƯỢNG; MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

 




Văn phòng Công chứng Hải Vượng
Tham dự Hội nghị đối thoại “về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”  theo Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tổ chức tại Sở Tư pháp Quảng Bình năm 2019, Văn phòng Công chứng Hải Vượng xin trình bày một số nội dung liên quan theo chuyên đề “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện.” 

Kính thưa Quý vị, 
Công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng là một trong những nội dung của cải cách thủ tục hành chính và là nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều năm nay. Thực hiện Luật Công chứng năm 2014; Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định 1840/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh cũng như toàn quốc phải thực hiện 14 thủ tục đã được công bố, bao gồm các thủ tục sau: Công chứng hợp đồng giao dịch soạn thảo sẵn; công chứng hợp đồng, giao dịch do Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch; công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản; công chứng di chúc; công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; công chứng văn bản khai nhận di sản; công chứng văn bản từ chối nhận di sản; công chứng hợp đồng ủy quyền; nhận, lưu trữ di chúc; cấp bản sao văn bản công chứng; công chứng bản dịch; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản trừ việc chứng thực chữ ký người dịch; chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. 

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng được Trưởng Văn phòng, Công chứng viên và nhân viên Văn phòng luôn quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức, công dân đến yêu cầu công chứng tại Văn phòng.

Văn phòng Công chứng Hải Vượng đã thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, định mức thu phí công chứng, thù lao công chứng và thời gian làm việc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức đến yêu cầu công chứng dễ tiếp cận, tham khảo, áp dụng. Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Văn phòng để phân công trách nhiệm, đồng thời quán triệt, thống nhất chung trong nhận thức và hành xử về nghiệp vụ giải quyết việc công chứng, tinh thần thái độ tiếp công dân, tổ chức, thời hạn giải quyết hồ sơ..... Do đó, trong thời gian qua, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng đã được Văn phòng Công chứng Hải Vượng triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Về một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

1. Khó khăn, vướng mắc

- Thứ nhất, về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hộ gia đình, đây là vấn đề đã được đề cập từ lâu nhưng chưa có lời giải đáp thấu đáo, việc giải quyết từng trường hợp cụ thể vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập. Ví dụ về việc phân chia di sản thừa kế liên quan đến đất lúa đối với hộ gia đình. Người yêu cầu công chứng không có văn bản hợp lệ nào chứng minh được tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa của hộ gia đình mình gồm có những ai. Cơ quan quản lý đất đai cũng không lưu được hồ sơ có liên quan để cung cấp cho người dân khi có yêu cầu. Sổ hộ khẩu gia đình đã được cấp đổi nhiều lần. Bản thân người có yêu cầu vì muốn tiện lợi và nhanh chóng cũng đã cung cấp không trung thực những thông tin liên quan đến thành viên trong hộ tại thời điểm cấp đất. 

Đến thời điểm hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là bìa hồng) đối với thửa đất lúa, đất trồng cây, đất trồng rừng… vẫn cấp cho hộ ông hoặc hộ bà (không ghi rõ hộ được cấp đất bao gồm những thành viên nào). Do đó, việc tiếp nhận và giải quyết các trường hợp này thực sự là rất khó khăn đối với các Công chứng viên.

- Thứ hai, về hợp đồng thế chấp đối với tài sản là bất động sản:
Nhiều trường hợp, đối tượng trong hợp đồng thế chấp chỉ là quyền sử dụng đất, mà không bao gồm nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tại Khoản 3 Điều 318 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định: “3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Và tại Khoản 1 Điều 325 Bộ luật Dân sự 2015 về thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất cũng đã quy định: “1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Mặt khác, tại Điểm a Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở  2014 về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch có quy định:

“1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây: 
a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”…

“2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;”

Khoản 18, Khoản 19 Điều 3 Luật nhà ở năm 2014 quy định:

“18.  Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

19. Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Điều vướng mắc là ở chỗ, bên thế chấp tài sản không làm thủ tục để cấp quyền sở hữu nhà ở, vì vậy việc thế chấp tài sản chỉ thế chấp quyền sử dụng đất, không thế chấp tài sản gắn liền với đất là nhà ở, vì phần lớn trường hợp là nhà ở có sẵn, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu. Do đó, không thể đưa nhà ở vào thế chấp trong trường hợp này. Khi người thế chấp tài sản không thể hoàn tất nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, đồng nghĩa với việc bị ngân hàng phát mại, xử lý tài sản bảo đảm, thì sẽ rất khó khăn trong việc hoàn tất hồ sơ chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó, đặc biệt là trường hợp xây dựng nhà không có giấy phép (đối với trường hợp quy định phải cấp phép xây dựng nhà) và xây dựng nhà ở vượt quá diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, khi đã có đủ hồ sơ, giấy tờ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, việc bổ sung nhà ở vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là bìa hồng) khi giao dịch về nhà ở cũng làm cho công dân, tổ chức e ngại vì tiến độ bổ sung quyền sở hữu nhà ở hoặc không quan tâm đến việc bổ sung quyền sở hữu nhà ở nên họ thường bỏ qua việc bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào bìa hồng để đưa nhà ở vào thế chấp.

- Thứ ba, về văn bản cam kết tài sản riêng của vợ/chồng đối với tài sản là bất động sản:
Điều 42 Luật Công chứng năm 2014 về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản đã quy định: “Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”.

Luật đã quy định rất rõ như vậy, nhưng khá nhiều trường hợp việc cam kết tài sản riêng của vợ, chồng liên quan đến bất động sản tại Quảng Bình lại được thực hiện bởi các tổ chức hành nghề công chứng ở các tỉnh khác hoặc tại cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài. Trường hợp này, khi được Công chứng viên giải thích thường bị coi là “gây khó dễ” và nếu Văn phòng từ chối, không giải quyết thì tổ chức hành nghề công chứng khác trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết, gây hoang mang, hoài nghi trong nhận thức của người yêu cầu công chứng về tính đúng, sai của sự việc.

· Thứ tư, về niêm yết thông báo phân chia, khai nhận di sản thừa kế:
Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày  15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014 về niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế đã quy định:

“1. Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Trong trường hợp di sản thừa kế ở nhiều địa phương thì việc niêm yết được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có các di sản thừa kế đó.

…

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày niêm yết.”
Theo quy định trên, trường hợp nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản và di sản thừa kế không ở cùng một địa bàn, thì Công chứng viên phải thực hiện việc niêm yết tại Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có các di sản thừa kế. Thời gian qua, việc chấp hành quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và phối hợp khá tốt. Tuy nhiên, khi niêm yết ngoại tỉnh, việc phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc niêm yết là rất hạn chế, một số nơi từ chối trả lời cho tổ chức hành nghề công chứng về kết quả niêm yết sau khi hết thời hạn, gây khó khăn cho việc giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng của công dân.

Thứ năm, tình trạng bỏ sót người hưởng di sản thừa kế:
Có trường hợp, khi công dân yêu cầu công chứng thủ tục phân chia di sản thừa kế, Ủy ban nhân dân cấp xã làm đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP trong việc chứng thực chữ ký của người có lý lịch tự thuật, người này lại không trung thực khi kê khai trong lý lịch. Kết thúc việc niêm yết thông báo, không có khiếu nại, tố cáo nào và việc giải quyết của Công chứng viên căn cứ vào kết quả thông tin thu thập được ở trên nhiều trường hợp gây hậu quả khó lường.

Ví dụ, trường hợp của bà Lê Thị H, cư trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Bà H khai chồng bà đã chết năm 2017. Bà có 2 người con, cha mẹ chồng cũng không còn ai. Sau khi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kết thúc việc niêm yết không có khiếu nại, tố cáo nào, Công chứng viên đã ký hoàn thành văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, trong đó hai người con nhất trí tặng cho phần di sản mà họ được hưởng cho mẹ và bà H được toàn quyền sở hữu, định đoạt đối với tài sản đó. 

 Theo quy định tại Khoản 4 và khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế. Tuy nhiên, một năm sau bà H cũng không làm thủ tục đăng ký biến động về thừa kế quyền sử dụng đất mà bà H lại làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích thửa đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở và đã được chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó bà H mang giấy tờ đi đăng ký biến động về thừa kế quyền sử dụng đất thì không thực hiện được vì có người phát hiện bà H có tới 4 người con (bà H đã bỏ sót 02 người con thuộc hàng thừa kế); cơ quan tiếp nhận đã trả lại hồ sơ cho bà H và bà H đến yêu cầu Công chứng hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được chứng nhận, nhưng Công chứng cũng không chứng nhận việc Huỷ bỏ Văn bản thừa kế được vì lý do là một trong số hai người con được kê khai trong hồ sơ để được thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì đã chết. Vậy, việc cố ý bỏ sót hàng thừa kế gây hậu quả thật khó lường.  

- Thứ sáu, về thành lập và hoạt động của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Công chứng viên được quy định tại Điều 39 Luật Công chứng 2014:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Hội Công chứng viên chưa được thành lập và đi vào hoạt động nên nhiều tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Hội chưa được quan tâm thực hiện. Các Công chứng viên chưa có cơ hội được sinh hoạt cùng nhau để trao đổi nghiệp vụ, thống nhất việc áp dụng pháp luật, nên dễ dẫn đến việc hiểu, áp dụng khác nhau về pháp luật, đây là một trong những lí do tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Ví dụ, như việc ngân hàng xác định giá bất động sản quá cao so với giá thị trường, không có chứng thư định giá kèm theo khi công chứng hợp đồng thế chấp; hoặc việc sử dụng thuật ngữ pháp lý chưa chính xác trong hợp đồng thế chấp; hoặc trường hợp có vi phạm về tư cách đại diện theo quy định tại Khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015,…v v, tất cả các trường hợp trên, nếu Công chứng viên từ chối giải quyết để bảo đảm an toàn pháp lý cho văn bản công chứng của Văn phòng mình sẽ được tổ chức hành nghề công chứng khác trên địa bàn tiếp nhận, giải quyết ngay. Sự cạnh tranh không lành mạnh, thiếu sự đoàn kết giữa các tổ chức hành nghề công chứng đã gây mất uy tín cho đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh.

- Thứ bảy, về xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản:
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đội ngũ Công chứng viên trên địa bàn tỉnh khi tác nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ gặp rủi ro nghề nghiệp là rất lớn, khi thiếu các thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2. Kiến nghị hoàn thiện

Để các thủ tục hành chính về công chứng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức, công dân, Văn phòng Công chứng Hải Vượng xin kiến nghị một số nội dung sau đây:

- Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, sâu sát hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chứng thực đến cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh được biết, nghiêm chỉnh thực hiện; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, có văn bản hướng dẫn, tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, kiến nghị xử lý các Công chứng viên nếu cố tình làm trái hoặc có hành vi vi phạm pháp luật; trao đổi, có ý kiến thống nhất với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình để có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý khi soạn thảo hợp đồng thế chấp, hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp; 

- Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục bổ sung nhà ở và tài sản khác trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thuận tiện trong giao dịch của công dân, tổ chức đối với tài sản là bất động sản. Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần lưu ý khi sử dụng khái niệm “hộ gia đình” cần ghi tên thành viên hộ gia đình, để thuận tiện trong việc xác định thành viên của hộ gia đình khi tham gia giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Hướng dẫn, xúc tiến thành lập Hội Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, duy trì hoạt động có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, tôn chỉ của Hội, giúp các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh, để việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức;    

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản; ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu này giữa các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; kiến nghị với Bộ Tư pháp hoặc với các bộ ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành nhằm hoàn thiện hơn về thể chế trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Trên đây là Bản Tham luận của Văn phòng Công chứng Hải Vượng về chuyên đề “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện” tại Hội nghị, tôi đã trình bày xong. 

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị đại biểu đã quan tâm và chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn./.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NHẤT TÍN; MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Văn phòng Công chứng Nhất Tín

Được sự cho phép của đồng chí chủ trì hội nghị, trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay theo Chương trình 585-Bộ Tư pháp, tôi xin phép được trình bày một số vấn đề liên quan đến “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”. 

Kính thưa Quý vị, 
Hiện nay, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tuân theo Luật Công chứng số 53/2014/QH13, có hiệu lực từ 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó:

- Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 

- Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.  

- Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
Với sự bó buộc về thời gian nên tôi chỉ trình bày các vấn đề liên quan đến thủ tục tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn mà người yêu cầu công chứng là các doanh nghiệp. Các vấn đề này được đúc rút từ quá trình hành nghề của cá nhân tôi tại Văn phòng công chứng Nhất Tín, đóng tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cũng như qua trao đổi với một số đồng nghiệp đang công tác tại các tổ chức hành nghề công chứng khác.

Cụ thể, việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng nói riêng, cũng như tại các tổ chức hành nghề công chứng nói chung được quy định đầy đủ trong Luật công chứng, cũng như đã công khai tại trang web của các cơ quan chức năng. Tuy có rất nhiều khách hàng hài lòng với việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục công chứng tại các Văn phòng công chứng nhưng cũng có không ít ý kiến phàn nàn, kêu ca, thậm chí có cả khiếu nại lên các cơ quan quản lý Nhà nước về việc gây khó khăn, thủ tục rườm rà phức tạp khi thực hiện các thủ tục công chứng.

Kính thưa Quý vị, 
Công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng hiện nay có một số vướng mắc như sau:

Thứ nhất, trong phần tiếp nhận yêu cầu công chứng, khi đến Văn phòng công chứng để yêu cầu thực hiện các thủ tục công chứng, người yêu cầu công chứng, đặc biệt là các doanh nghiệp thường nghĩ rằng các Văn phòng công chứng là các tổ chức tư nhân, nên cứ qua loa là được, chỉ cần nộp phí là xong. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn không đúng, dẫn đến có một số suy nghĩ và hành động của người dân chưa tuân thủ pháp luật khi đến yêu cầu công chứng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đầu tiên, khi đến yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng phải nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại Văn phòng công chứng.

Hồ sơ gồm có Phiếu yêu cầu công chứng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng; Dự thảo hợp đồng, giao dịch; Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực. Nếu người yêu cầu công chứng là tổ chức như các  doanh nghiệp thì còn phải cung cấp hồ sơ pháp lý doanh nghiệp như Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, điều lệ doanh nghiệp, giấy tờ chứng minh thẩm quyền người ký, giấy tờ tùy thân của người ký...

Tuy nhiên, các thiếu sót trong phần nộp hồ sơ yêu cầu công chứng để công chứng viên tiếp nhận thường là: người yêu cầu công chứng thường không nộp hoặc nộp không đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên; giấy tờ hết hạn; giấy tờ có nội dung bị tẩy xóa, sửa chữa... Thường thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng chỉ có Dự thảo hợp đồng, giấy tờ về tài sản. Lý do của người yêu cầu công chứng đưa ra thường là, công ty tôi đã làm nhiều, hồ sơ đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ai mà chẳng biết công ty tôi, giấy tờ có đủ cả nhưng đã để ở công ty...

Như vậy, gặp các trường hợp như trên thì về bản chất các công chứng viên tại các Văn phòng công chứng không phải giải thích và đề nghị người yêu cầu công chứng cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì các Văn phòng công chứng không thể tiếp nhận để giải quyết yêu cầu công chứng của khách hàng được.
Ví dụ: Có trường hợp anh Trần Hùng P là Giám đốc của Doanh nghiệp tư nhân HP đến Văn phòng Công chứng để công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên do trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi mỗi tên của anh P nên công chứng viên T đã yêu cầu anh cung cấp thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ thì anh P không chịu vì anh nói rằng công chứng viên T là hàng xóm của anh thì thừa biết là anh P chưa lập gia đình, cần gì phải cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, anh không chịu cung cấp và cho rằng công chứng viên gây khó dễ cho mình.
Hoặc có trường hợp anh Nguyện Mạnh H là Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X đến văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của công ty với ngân hàng thương mại cổ phần A. Vì hồ sơ không có giấy tờ pháp lý của công ty nên công chứng viên đã yêu cầu anh H bổ sung. Tuy nhiên, anh H cho rằng công ty anh là công ty lớn nhất huyện, kinh doanh đã mười mấy năm nay ai cũng biết cả, hồ sơ pháp lý đầy đủ thì mới kinh doanh được nên không cần thiết phải cung cấp thêm giấy tờ pháp lý. Mặc dù công chứng viên đã giải thích cặn kẽ nhưng anh H vẫn không đồng ý bổ sung và bỏ về kèm lời nhắn sẽ chuyển sang văn phòng khác để công chứng.
Thực tế có tình trạng nêu trên là từ rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên là người yêu cầu công chứng thường không hiểu rõ đây là một thủ tục hành chính, cần tuân thủ các quy định của pháp luật khi yêu cầu, tiếp nhận và giải quyết. Tình trạng này xảy ra do các văn phòng công chứng chưa tuyên tuyền sâu rộng bản chất của hoạt động công chứng đến người yêu cầu công chứng; nó cũng đến từ phía người yêu cầu công chứng khi không tìm hiểu kỹ pháp luật khi thực hiện các thủ tục này. Nếu các văn phòng công chứng và các cơ quan khác tích cực và có những phương pháp hiệu quả hơn nữa để tuyên truyền pháp luật về công chứng hiệu quả hơn nữa. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, việc này cần công sức của toàn xã hội, đặc biệt là của chính các doanh nghiệp. 

Vì sao tôi lại nói khắc phục việc này đặc biệt cần công sức của chính bản thân các doanh nghiệp yêu cầu công chứng. Bởi vì, nếu bản thân các doanh nghiệp này, nếu có bộ phận pháp lý chuyên nghiệp, làm việc trên tình thần pháp luật thì sẽ có sự tìm hiểu pháp luật về công chứng một cách nghiêm túc khi có yêu cầu công chứng. Nếu đã tìm hiểu pháp luật một cách nghiêm túc thì không khó và không mất nhiều thời gian lắm để chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ khi có yêu cầu công chứng.  

Ngoài ra, các văn phòng công chứng cũng phải tự hoàn thiện mình, chứng tỏ rằng mình đang cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm. Việc này phải thể hiện qua thái độ ân cần, chuyên nghiệp, hoàn toàn tuân thủ pháp luật khi cung cấp dịch vụ. Nói vậy cũng vì hiện nay, có một số Văn phòng công chứng tự coi mình là tổ chức tư nhân để thực hiện thủ tục một cách qua quýt nhằm “đóng dấu ăn tiền”.

Ngoài ra, thực tế quy định của pháp luật cũng gây ra một số phiền hà trong phần tiếp nhận hồ sơ công chứng này. Ví dụ như việc yêu cầu nộp các loại bản sao giấy tờ khi có yêu cầu công chứng để rồi khi đến bước cuối cùng của việc giải quyết thủ tục công chứng lại xuất trình bản chính để đối chiếu. Nên chăng pháp luật cần có quy định mở hơn, ví dụ như quy định thành nếu có sẵn các bản sao thì nộp bản sao, rồi cuối cùng nộp bản chính để đối chiếu, nếu chưa có bản sao thì trình luôn bản chính để các Văn phòng công chứng kiểm tra, đối chiếu rồi các Văn phòng công chứng tự sao để lưu trữ hồ sơ. Thực tế, các Văn phòng công chứng thường đưa gợi ý này để tiếp cận bản chính các giấy tờ cần thiết ngay tờ đầu rồi tự tiến hành sao chụp để lưu hồ sơ.

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng. Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Trên thực tế, tại Văn phòng công chứng mà tôi đang hành nghề, rất hiếm trường hợp sau khi có đủ hồ sơ mà cần đến tận tối đa 02 ngày làm việc để trả kết quả công chứng; thường thì kết quả công chứng sẽ được trả ngay trong buổi làm việc đó nếu hồ sơ bình thường; nếu hồ sơ có nội dung phức tạp thì mới kéo dài đến 02 ngày. Việc kéo dài thời gian, nếu có, thường nằm trong phần cung cấp hồ sơ yêu cầu công chứng của các doanh nghiệp. Do đó, nếu các doanh nghiệp muốn giảm bớt thời gian khi thục hiện thủ tục công chứng thì điểm mấu chốt lại nằm ở công tác chuẩn bị hồ sơ yêu cầu công chứng.

Thứ hai, sau khi đã thụ lý yêu cầu công chứng, công chứng viên phải thực hiện thủ tục công chứng đối với yêu cầu công chứng đã thụ lý này.

Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Thường thì bước này sẽ được xử lý nhanh chóng khi người yêu cầu công chứng có sự chuẩn bị nghiêm túc hồ sơ. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
Nếu người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ đã cung cấp bản sao để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.
Theo quy định của Luật Công chứng, người yêu cầu công chứng phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên; trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng. Thực tế, các tổ chức tín dụng thường đã đăng ký chữ ký mẫu với các tổ chức hành nghề công chứng, nên người có thẩm quyền ký kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng sẽ ký và đóng dấu sẵn vào hợp đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng tự ký và đóng dẫu sẵn vào hợp đồng. Khi gặp trường hợp này, công chứng viên sẽ giải thích và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đăng ký chữ ký mẫu trước.

Trên thực tế, khi người yêu cầu công chứng là cá tổ chức, doanh nghiệp thường rất khó chịu về quy định ký vào từng trang này. Họ thường cho rằng công chứng viên gây khó khăn, tạo ra thủ tục rườm rà phức tạp. Trong quá trình giải quyết các yêu cầu công chứng, theo ý kiến của các doanh nghiệp thì quy định như vậy quá rườm rà, phức tạp vì doanh nghiệp đã có con dấu, chữ ký người đại diện đã đăng ký. Thực tế hành nghề tôi đã gặp trường hợp người đại diện của doanh nghiệp không đồng ý ký vào từng trang của hợp đồng, bỏ ra về, thủ tục yêu cầu công chứng không thể hoàn thành.

Trường hợp khách hàng bỏ về, không ký hợp đồng để công chứng nữa sẽ gây ra chút rắc rối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu công chứng. Như trên đã nói, khi Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng; trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng. Như vậy sẽ có trường hợp đã thụ lý và ghi vào sổ công chứng nhưng thủ tục công chứng không thực hiện được. Trường hợp này, trên thực tế, các Văn phòng công chứng hiện nay đã “linh động” khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: đó là chỉ ghi vào sổ công chứng khi việc công chứng đã hoàn thành, trước khi trả kết quả công chứng cho khách hành mới ghi vào sổ công chứng. Thiết nghĩ, cách làm như trên là đúng và phù hợp thực tế, nhưng lại không phù hợp với quy định của pháp luật. Nên chăng, khi sửa đổi Luật Công chứng, các cơ quan hữu quan nên nghiên cứu để điều chỉnh quy định này.

Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Tuy vậy, trên thực tế, có một số trường hợp, người yêu cầu công chứng yêu cầu Văn phòng công chứng đến công chứng tại trụ sở ngân hàng, quán cà phê, sân tennis, thậm chí cả quán nhậu với lý do không chính đáng. Trường hợp này thường xảy ra khi người yêu cầu công chứng là các doanh nghiệp lớn, nổi tiếng.

Để kết thúc quá trình giải quyết yêu cầu công chứng, Văn phòng công chứng phải làm thêm các thao tác kỹ thuật là ghi số công chứng, thu phí công chứng, thù lao công chứng và các chi phí khác (nếu có).

Việc thu phí công chứng, thù lao công chứng và các chi phí khác (nếu có) phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhưng cũng rất hay bị khách hàng phản ứng là thu nhiều tiền. Gặp trường hợp này, Văn phòng công chứng thường phải giải thích rất mềm mỏng, viện dẫn các quy định của pháp luật để chứng minh việc thu phí và số tiền thu là đúng, tuy nhiên, cá biệt vẫn có khách hàng không đồng ý, không nộp tiền và không cần nhận kết quả công chứng. 
Thứ ba, hiện nay, với việc phát triển của công nghệ in ấn và chỉnh sửa ảnh, việc giả mạo giấy tờ trở nên rất phổ biến, nhất là giả mạo giấy tờ, hồ sơ để mang đi công chứng, chứng thực. Các loại giấy tờ làm giả rất đa dạng: từ bằng tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tình trạng độc thân, thậm chí những loại giấy tờ gắn liền với tài sản có giá trị lớn như giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà, đất; hợp đồng mua bán căn hộ, đăng ký ô tô, xe máy...

Tại Văn phòng công chứng chúng tôi, đã từng phát hiện những trường hợp sử dụng giấy tờ giả, cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả và trên thực tế cũng không có quyền sử dụng đất nào đúng với thông tin trên giấy chứng nhận). Hành vi giả mạo giấy tờ đã tác động tiêu cực đến việc bảo đảm an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều tổ chức, cá nhân bị lừa, bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng và gây áp lực cho công chứng viên.

Ngoài thiệt hại về vật chất, các hành vi giả mạo còn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống công chứng và trở thành nỗi bất an cho những người tham gia giao dịch, nỗi ám ảnh của nhiều công chứng viên.

Trước thực tiễn đó, cần có những chế tài phù hợp để điều chỉnh các hành vi giả mạo, làm giả giấy tờ của người yêu cầu công chứng. Vậy mà theo quy định của Luật Công chứng, chỉ với thời hạn tối đa 02 ngày, còn trên thực tế thông thường là chỉ vài phút, công chứng viên phải xác định được một hoặc nhiều tài liệu là thật hay giả để thực hiện việc công chứng cho công dân - như vậy thì không thể bảo đảm rằng công chứng viên phân biệt được các tài liệu thật hay giả với độ chính xác tuyệt đối.

Hơn nữa, khó khăn khác là công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng không có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ giả, người sử dụng giấy tờ giả hoặc người giả mạo. Khi lập biên bản, người vi phạm thường từ chối ký biên bản mà tự ý bỏ về. Do không chắc chắn về nhân thân và địa chỉ người vi phạm nên công chứng chỉ dừng ở việc trình báo và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. 

Một bất cập nữa là thiếu sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ việc giả mạo. Cơ quan công an còn chậm tiếp nhận; xử lý chưa quyết liệt, triệt để. Hầu hết trường hợp làm giấy giả đều bị trả hồ sơ với lý do “là quan hệ dân sự”.

Điều đáng quan tâm là khi nạn giả mạo trong hoạt động công chứng đang rộ lên thì quy định về xử phạt hành chính với các hành vi này lại quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và các tổ chức, công chứng viên cần nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng khi ký vào văn bản công chứng. Ngoài việc kiểm tra các giấy tờ tùy thân, hồ sơ, quan sát thái độ của đương sự… cần áp dụng chặt chẽ một số biện pháp nghiệp vụ như: sử dụng máy soi, kính lúp để quan sát kỹ giấy tờ, kiểm tra, xác minh đối chiếu thông tin, kịp thời phát hiện việc giả mạo khi tiếp nhận hồ sơ.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp chuyên môn giữa tổ chức hành nghề công chứng với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý các hợp đồng, văn bản; phối hợp với cơ quan công an trong trình báo, tố giác, cung cấp tài liệu, tạm giữ giấy tờ của người vi phạm…
Trên đây, tôi đã trình bày sơ lược một số vấn đề liên quan đến Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện, xin chân thành cám ơn Quý vị đã lắng nghe. 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ NGỌC LỆ; MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Văn phòng Công chứng Lê Ngọc Lệ

Được sự cho phép của đồng chí chủ trì hội nghị hôm nay, tôi xin phép được trình bày tham luận với nội dung: “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”.
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Qua thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng Công chứng Lê Ngọc Lệ và thực tiễn thi hành Luật Công chứng; Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, tôi nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc về thực hiện thủ tục niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản như sau:
Điều 18 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định:

“1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

2. Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.”

Theo đó, trong trường hợp các cá nhân, tổ chức muốn tiến hành thủ tục phân chia, khai nhận di sản thừa kế thì sẽ liên hệ Phòng/Văn phòng Công chứng để cung cấp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản phân chia, khai nhận di sản thừa kế và nhận thông báo niêm yết di sản thừa kế hoặc cơ quan công chứng trực tiếp về Ủy ban nhân dân cấp xã , phường, thị trấn nơi có bất động sản hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết để thực hiện niệm yết trên bảng thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong vòng 15 ngày.

 Trong thông báo niêm yết di sản thừa kế đó sẽ có thông tin về người để lại di sản, người nhận di sản và di sản được khai nhận là gì. Sau khi hết 15 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi niêm yết sẽ trả thông báo niêm yết lại với xác nhận là di sản được khai nhận đó có tranh chấp hay không. 

Căn cứ vào đó, Văn phòng Công chứng sẽ tiến hành thủ tục để các bên có liên quan ký văn bản phân chia, khai nhận di sản thừa kế hoặc từ chối di sản thừa kế.

VỀ CÁC VƯỚNG MẮC: 

- Trên thực tế khi niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn có nơi đúng 15 ngày thì có văn bản thông báo trả lời, có nơi 20 ngày mới có thông báo trả lời vì có cơ quan cho rằng 15 ngày niêm yết là 15 ngày làm việc;

- Có nhiều trường hợp có tài sản trên đất, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, Văn phòng Công chứng hỏi tài sản trên đất họ không khai báo như vậy Văn phòng Công chứng sẽ làm văn bản khai nhận, phân chia bình thường đến khi chuyển hồ sơ qua cơ quan đăng ký đất đai họ mới bảo thiếu tài sản trên đất mặc dù trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được ghi nhận;

- Cũng có trường hợp có tài sản trên đất, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, khi khai nhận, phân chia họ khai là nhà cấp… diện tích… năm xây dựng…. khi đó Văn phòng Công chứng theo số liệu người yêu cầu công chứng cung cấp để làm văn bản phân chia, khai nhận, khi chuyển hồ sơ qua Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục thì họ về thẩm tra và đo đạc lại hiện trạng thửa đất thì số liệu tài sản là Nhà trên đất so với kết quả đo đạc thực tế và số liệu do người yêu cầu công chứng cung cấp cho văn phòng sai lệch nhau.
- Trên thực tế, một số nơi chưa quan tâm niêm yết, việc niêm yết ở Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ được kẹp trên bảng tin, thậm chí có nơi hết ngày niêm yết, văn phòng công chứng đến lấy thông báo thì phát hiện văn bản chưa được niêm yết.
Ví dụ: ông Nguyễn văn A và ông  Nguyễn Văn B tranh chấp về quyền sử dụng đối với một mảnh đất khoảng 500m2. Tranh chấp chưa được giải quyết thì ông A mất. Khi đó, vợ và các con ông A tiến hành làm thủ tục phân chia, khai nhận di sản thừa kế và chuyển nhượng sang tên mảnh đất đó cho một người khác. Việc khai nhận di sản thừa kế này có được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nhưng ông B không biết và không thể biết do các con của ông A âm thầm đi làm thủ tục và đã chuyển nhượng. Như vậy là ảnh hưởng đến quyền lợi của ông B.

Xét về góc độ chặt chẽ và tính công khai minh bạch của pháp luật còn hạn chế, không được phổ biến rộng rãi, những cá nhân, tổ chức có liên quan đến tài sản hiện đang được phân chia, khai thừa nhận là di sản thừa kế khó có thể biết để có ý kiến bảo vệ quyền lợi của mình. 
Theo chúng tôi, quy định này cần thay đổi theo hướng như sau:

Ngoài việc niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì cũng phải gửi thông báo niêm yết đến các cá nhân là người thừa kế hợp pháp. 

Đồng thời, sau khi nhận được thông báo niêm yết, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải cử cán bộ địa chính hoặc cán bộ có liên quan tiến hành xác minh tình trạng tài sản đang được phân chia, khai nhận là di sản xem có tranh chấp không để đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan. Điều đó giúp cho việc thực hiện thủ tục phân chia, khai nhận di sản chắc chắn hơn, đảm bảo không có tranh chấp hay khiếu nại về sau và giúp cho việc niêm yết tại Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo tính công khai minh bạch.

KIẾN NGHỊ  HOÀN THIỆN:

Để giải quyết tốt các thủ tục hành chính về các vấn đề liên quan tới việc niêm yết văn bản phân chia khai nhân di sản thừa kế tại Ủy ban nhân dân cấp xã đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hành nghề công chứng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Công chứng Lê Ngọc Lệ kính đề nghị như sau:
- Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn về thời hạn niêm yết cụ thể gửi về tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện việc thông báo niêm yết và thời hạn thông báo niêm yết cho thống nhất;

- Song song với việc niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đề nghị Sở Tư Pháp cho đăng thông báo niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Tư Pháp (Phòng/ Văn phòng Công chứng gửi thông báo bằng email).

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục bổ sung tài sản trên đất, cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất kịp thời nhanh chóng. 

Trước mắt đề nghị Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn thống nhất các trường hợp phân chia, khai nhận di sản thừa kế thực tế có nhà trên đất nhưng chưa đưa vào trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các tổ chức hành nghề công chứng có cở sở thực hiện thống nhất.
Trên đây, tôi đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện liên quan đến thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ về thủ tục niêm yết văn bản phân chia dia sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản. Xin chân thành cám ơn Quý vị đã lắng nghe. 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, tôi xin tham luận với nội dung: “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng giao dịch tại địa phương; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”.
Hoạt động chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng giao dịch trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, trên địa bàn xã Võ Ninh hoạt động chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng, giao dịch ngày càng được hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả,  đã góp phần không nhỏ trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch. Bên cạnh đó, hoạt động chứng thực là một trong những công cụ để phục vụ yêu cầu quản lý của Nhà nước, hoạt động chứng thực cũng tạo ra một “kênh” giúp cho Nhà nước nắm bắt tình hình giao kết hợp đồng, giao dịch, đảm bảo an toàn pháp lý cho những hợp đồng, giao dịch này cũng như nắm bắt tình hình chứng thực các loại việc khác để phục vụ cho việc hoạch định các chính sách phù hợp. Địa phương đã chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chứng thực như thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận một cửa, bố trí cơ bản đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chứng thực. Kết quả từ khi thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh đã tiến hành chứnh thực khoảng 3000 bản sao từ bản chính,134 hợp đồng, giao dịch.

 Hoạt động chứng thực đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục theo quy định, giảm tối đa thời gian giải quyết, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp….

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chứng thực có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập đó là:

- Văn bản điều chỉnh trực tiếp hoạt động chứng thực chưa được Luật hóa, trong khi đó, một số văn bản điều chỉnh lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động chứng thực hầu hết đã được ban hành luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng… Vì vậy, mức độ tuân thủ pháp luật về chứng thực của các cơ quan, tổ chức và xã hội chưa đúng mức, còn bị chi phối bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Theo quy định khi tiến hành chứng thực bản sao từ bản chính sẽ không phải lưu trữ. Thực tế, có những trường hợp bản sao đã được chứng thực, nhưng người yêu cầu chứng thực lại có hành vi gian dối, sửa chữa bản sao khi đã được chứng thực. Việc không lưu trữ bản sao vô tình khiến cơ quan thực hiện chứng thực không có cơ sở để đối chiếu khi có tranh chấp, sai sót xảy ra…Bên cạnh đó, hiện nay các loại giấy tờ được làm giả tinh vi nên người chứng thực rất khó để có thể nhận biết đâu là giấy tờ giả, giấy tờ thật. 

- Theo quy định cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn việc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện thủ tục hành chính, đa số các cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản. Chính vì vậy, nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng, từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết và trở thành hiện tượng "lạm dụng" bản sao có chứng thực. 

- Việc thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định về chứng thực hợp hợp đồng, giao dịch còn chung chung; hồ sơ, thủ tục đơn giản; không có hướng dẫn mẫu cụ thể dẫn đến việc lập và chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền của người sử dụng đất còn có sai sót. Các trường hợp chứng thực về văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, Nghị định 23/2015/NĐ-CP không có quy định thời gian niêm yết, dẫn đến nhiều địa phương lúng túng. Trong khi đó, Luật Công chứng năm 2014 quy định đối với loại việc này phải có niêm yết trong thời gian 15 ngày.
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm:

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.

Quy định như vậy là chưa chặt chẽ vì trên thực tế có những giao dịch bắt buộc phải cần xác minh thêm bằng một số loại giấy tờ khác mới có thể chứng thực được. 
Ví dụ: Trường hợp ông Lê Duy V đến UBND xã để chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của ông với ngân hàng C. Ông xuất trình cho công chức Tư pháp – Hộ tịch hồ sơ gồm: Chứng minh nhân dân của ông, dự thảo hợp đồng thế chấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại ghi tên của một mình ông nên công chức Tư pháp – Hộ tịch yêu cầu ông bổ sung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhưng ông không chịu bổ sung với lý do vợ ông mất đã hai mươi mấy năm, từ đó tới giờ ông không lấy thêm vợ và cả xã này ai cũng biết, Giấy chứng nhận thì mới cấp cách đây 5 năm thì cần gì phải xác nhận. Cuối cùng vì không đồng ý với việc bổ sung thêm giấy tờ nên ông đã bỏ về không thực hiện chứng thực nữa.
- Nhận thức về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, chứng thực, về chủ trương tách bạch giữa công chứng và chứng thực của một bộ phận cơ quan, cán bộ quản lý nhà nước, của người dân còn chưa đầy đủ.

Để nâng cao hiệu quả về công tác chứng thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; bảo đảm tính an toàn pháp lý trong giao dịch của các tổ chức và cá nhân tôi xin kiến nghị đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện việc giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp xã, phường, thị trấn như sau:

Một là,  nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chứng thực cũng như  thực hiện tốt Luật Công chứng và Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai là, sớm ban hành Luật chứng thực và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết với những quy định cụ thể hơn, chặt chẽ về hoạt động chứng thực để bảo đảm cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức được an toàn về mặt pháp lý, tránh sự rủi ro khi có tranh chấp…;

Ba là, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến goáp dục pháp luật về chứng thực đến đông đảo các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị pháp lý của văn bản công chứng và chứng thực để Nhân dân lựa chọn về hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, đồng thời đảm bảo sự an toàn pháp lý của các hợp đồng, giao dịch.


Bốn là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác chứng thực cho cán bộ làm công tác công chứng, chứng thực  gắn với làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra để phát huy những mặt tích cực, những việc làm hay để nhân rộng, đồng thời kịp uốn nắn, khắc phục những sai phạm. 

 
 Năm là, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chứng thực.

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp, Xin chân thành cảm ơn./.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn
Hôm nay, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại “thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Được sự đồng ý và giới thiệu của Ban Tổ chức, tôi xin phép được phát biểu tham luận tại hội nghị với nội dung “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng  giao dịch tại địa phương; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”. 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị.
Quảng Thuận nằm ở phía đông nam thị xã Ba Đồn, phía Đông giáp Phường Quảng phúc, phía Nam giáp xã Quảng Văn, phía Tây giáp phường Ba Đồn, phía Bắc giáp phường Quảng Thọ, có diện tích tự nhiên là 762,66 ha, dân cư được phân bổ đều trên 13 Tổ dân phố, ( 01 Tổ dân phố đạo Thiên chúa giáo) có 1812 hộ với 7.776 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào 2 ngành nghề chính đó là sản xuất nông nghiệp và nón lá truyền thống, còn lại một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ khác.Nhân dân sống đoàn kết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng cao. 
Quảng Thuận là địa phương có mật độ dân số tương đối cao, nằm ở trung tâm thị xã Ba Đồn nên hoạt động kinh doanh, thương mại diễn ra khá sôi nổi. Do đó, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng  giao dịch tại địa phương cũng diễn ra thường xuyên. Trong sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận chứng thực bản sao từ bản chính 2810 lượt văn bản, chứng thực hợp giao dịch 173 hợp đồng, giao dịch. Trong thời gian thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận đã đạt được một số kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Như:
- Rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng giao dịch được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, các thủ tục hành chính đều được giải quyết trong ngày, không có hồ sơ tồn đọng. Thủ tục đơn giản, ngắn gọn làm giảm thời gian cho người dân đến giao dịch.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cán bộ Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ. Luôn có thái độ tiếp đón niềm nở, nhẹ nhàng, khiêm tốn, hướng dẫn tận tình, chu đáo, không hách dịch, cửa quyền, luôn đặt mục tiêu phục vụ nhân dân là trên hết. Vì vậy rất được nhân dân đồng tình cao.

- Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm bắt được các quy định mới cũng như thành phần hồ sơ khi đến giao dịch tránh để người dân đi lại nhiều lần gây phiền hà. 
Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực hợp đồng, giao dịch tại địa phương vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:
Thứ nhất, Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định chứng thực bản sao từ bản chính thì không lưu trữ. Với quy định này đã giảm tải hồ sơ lưu trữ cho cơ quan thực hiện việc chứng thực. Tuy nhiên thực tế có thể phát sinh trường hợp bản sao đã được chứng thực nhưng người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối là sửa chữa bản sao sau khi đã được chứng thực. Nếu không lưu trữ bản sao thì cơ quan thực hiện chứng thực không có cơ sở để đối chiếu khi có tranh chấp, sai sót xảy ra.
Ví dụ: Anh Phạm Xuân B tới Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận yêu cầu chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp đại học từ bản chính để nộp hồ sơ thi công chức. Sau khi được chứng thực anh cố tình tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên bản sao để nộp hồ sơ thi tuyển công chức; cơ quan tiếp nhận hồ sơ nghi ngờ về nội dung bản sao được chứng thực nên đã liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận để xác minh tính xác thực của bản sao. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận không có cơ sở để xác định bản sao được chứng thực do chính cơ quan mình chứng thực có đúng hay không, bởi vì không có bản sao chứng thực lưu trữ để đối chiếu, xác định có bị tẩy xóa hay sửa chữa nội dung hay không?

Ngoài ra, Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng quy định bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ thì không được chứng thực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công chức thực nhiệm nhiệm vụ này chỉ phát hiện hoặc nghi ngờ các giấy tờ giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung khi giấy tờ đó được làm không tinh vi, các chi tiết giả được nhìn thấy rõ ràng, còn các văn bản giả được làm tinh vi thì người thực hiện chứng thực rất khó nhận biết đâu là giấy tờ giả, đâu là giấy tờ thật. Do vậy, cần phải có cơ chế hoặc giải pháp thiết thực để ngăn ngừa vấn đề này.

Nhiều trường hợp xuất trình bản chính không có chữ ký như Thẻ đảng viên, thẻ hội viên của các hội, bản chính có chữ ký phô tô, các bản chính hết hiệu lực như Giấy CMND không còn giá trị sử dụng. Trong các trường hợp này có được chứng thực hay không thì vẫn có nhiều ý kiến khác nhau.

Việc nhiều cơ quan, tổ chức không chấp nhận bản sao không có chứng thực theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch làm cho các cơ quan thực hiện chứng thực phải thực hiện nhiều hơn, lãng phí thời gian, tiền của nhân dân.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và với quy định như trên nên dẫn đến việc quy định về thành phần hồ sơ chứng thực hợp đồng rất đơn giản. Tuy nhiên, cùng với xác nhận năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch…, thì phải xem xét đến nội dung của hợp đồng giao dịch, đặc biệt đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Để xác định hợp đồng, giao dịch có đúng quy định hay không thì bắt buộc cơ quan thực hiện chứng thực phải yêu cầu các bên thực hiện hợp đồng, giao dịch bổ sung thêm các loại giấy tờ có liên quan như: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy chứng tử, Giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh mối quan hệ của những người được hưởng di sản…Nhưng yêu cầu này là không đúng quy định trong Nghị định 23/2015/NĐ-CP và thủ tục hành chính đã công bố công khai, gây phiền hà cho người dân và mất rất nhiều thời gian của người thực hiện chứng thực. 
Thứ ba, về thủ tục chứng thực giấy bán, cho, tặng xe: 

Tại điểm b khoản 1 Điều 6, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải có quy định trên mẫu Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bán, cho, tặng xe đăng ký thường trú chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe”. Đồng thời, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT- BCA của Bộ Công an quy định “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”. Những quy định pháp luật này thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện chuyển quyền sở hữu xe của cá nhân. Trên thực tế khi người dân liên hệ đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu xe thì được hướng dẫn làm Giấy bán, cho, tặng, xe của cá nhân theo mẫu, sau đó được hướng dẫn về UBND xã/phường/thị trấn chứng thực đối với chữ ký của người bán, cho, tặng, cho xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Tuy nhiên, quy định như vậy cũng nảy sinh một số vướng mắc, bất cập vì giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân thực chất là một giao dịch dân sự nhưng lại quy định cho UBND cấp xã chứng thực chữ ký là chưa hợp lý. 
Trong trường hợp giấy bán, cho, tặng xe mà thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký thì theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP chỉ cần 02 loại giấy tờ: chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó. Tuy nhiên, đối với trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe, do đối tượng trong giấy bán, cho, tặng này là xe. Đây chính là điều mâu thuẫn giữa Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan về chứng thực, tạo sự không thống nhất giữa các cơ quan chứng thực khi thực hiện việc chứng thực hợp đồng hoặc giấy bán, cho, tặng xe.

         Thứ tư, về tính an toàn pháp lý của các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở được chứng thực tại UBND cấp xã: theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì “2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;…”. Nếu người yêu cầu chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở trung thực thì không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối thì rất khó cho cán bộ thực hiện việc chứng thực phát hiện.

Ví dụ: Ngày 01/7/2019, anh A và anh B đi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng Công chứng C. Tuy nhiên, ngày 02/7/2019, anh A và anh B lại đến Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận yêu cầu chứng thực hợp đồng trên. Trong trường hợp này thì sẽ xảy ra tình trạng người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận không thể biết được hợp đồng này đã được công chứng tại Văn phòng Công chứng C (các Tổ chức hành nghề công chứng có thể tra cứu ngăn chặn vì hiện nay đa số các địa phương đều có cơ sở dữ liệu công chứng, còn Ủy ban nhân dân cấp xã thì chưa có cơ sở dữ liệu). Như vậy, hợp đồng, giao dịch có thể xảy ra tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
Về kiến nghị, giải pháp khắc phục, tôi xin được đề xuất một số nội dung sau:

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị Chính phủ sửa đổi các nội dung của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP còn nhiều vướng mắc khi thực hiện như: việc lưu trữ hồ sơ chứng thực bản sao, trách nhiệm trong việc chứng thực văn bản có sự giả mạo, trách nhiệm chứng thực nội dung của văn bản…

- Đề nghị các cơ quan Trung ương có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần nghiên cứu, xem xét tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật trước khi ban hành văn bản. Tránh trường hợp ban hành văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản quy phạm pháp luật khác dẫn đến địa phương khó thực hiện trong thực tiễn. Ví dụ như trường hợp chứng thực chữ ký đối với giấy bán, cho, tặng xe đã nêu ở trên.
- Đề nghị xây dựng, nâng cấp cho cấp xã hệ cơ sở dữ liệu tương tự như của các tổ chức hành nghề công chứng để có thể tra cứu ngăn chặn chứng thực các hợp đồng, giao dịch đã thực hiện công chứng, chứng thực tại cơ quan, tổ chức khác.

Trên đây là bài tham luận về “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng giao dịch tại địa phương; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện” của Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận. Tôi mạnh dạn nêu ý kiến của riêng mình và mong nhận được trao đổi phản hồi của hội nghị. Một lần nữa xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp!
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG; NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN




  Ủy ban nhân dân Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, tôi xin tham luận tại Hội nghị với nội dung: “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực hợp đồng giao dịch tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”.
Thị Trấn Hoàn Lão vị trí nằm trung tâm của huyện Bố Trạch, có hệ thống giao thông thuận lợi; dân số đông, thành phần dân cư đa dạng; là nơi có nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là tiềm năng, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thị trấn Hoàn Lão  cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội. Với số lượng dân đông, trong đó một bộ phận khá lớn dân từ nơi khác về sinh sống, cư trú trên địa bàn tạo ra sự đa dạng về cách sống, văn hóa, phong tục. Mặt khác, số lượng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhiều nên nhu cầu giải quyết các giao dịch liên quan đến công tác tư pháp và hộ tịch tương đối lớn. Trong khi cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch của thị trấn ngoài thực hiện nhiệm vụ này còn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác theo quy định. Vì vậy nhiều khi không đáp ứng được nhu cầu giao dịch của người dân. 

Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão thuận lợi là có Văn phòng Công chứng Trung Sơn nên việc chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch nhiều cá nhân tổ chức đến giao dịch tại Văn phòng công chứng Trung Sơn nên phần nào đã giảm được áp lực cho công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân ngày càng tăng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện giao dịch với nhân dân, trong đó có công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực này.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão đã thực hiện chứng thực các nội dung theo quy định của pháp luật. Việc chứng thực đều được thực hiện tại “Bộ phận giao dịch một cửa”; công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ký chứng thực. Thủ tục chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng giao dịch và lệ phí thực hiện đều được niêm yết tại “Bộ phận giao dịch một cửa” để các cá nhân, tổ chức đến giao dịch biết và thực hiện; đồng thời giám sát việc thực thi nhiệm vụ của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Để đảm bảo thực hiện tốt công việc, Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão đã sắp xếp, bố trí vị trí giao dịch với công dân phù hợp, thuận tiện cho người dân khi tham gia giao dịch; đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống mạng, máy tính, máy in, bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Vì vậy, việc chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực giao dịch hợp đồng tại Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão luôn được giải quyết nhanh chóng và kịp thời. Cá nhân và tổ chức khi đến yêu cầu chứng thực đều được công chức tiếp nhận và giải quyết theo quy trình của pháp luật, trường hợp từ chối thì cũng giải thích rõ và hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.

Nhìn chung, Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ra đời thay thế cho Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện chứng thực, tăng thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn giản các thủ tục... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định về chứng thực vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:

1. Về chứng thực bản sao từ bản chính

Thứ nhất, Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về chế độ lưu trữ nhưng lại không quy định bản sao được chứng thực từ bản chính được lưu trữ. Việc không lưu trữ sẽ giảm bớt được thủ tục và không phải thành lập hội đồng tiêu hủy như trước. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp sẽ thấy rất lúng túng bởi nếu không lưu trữ bản sao được chứng thực từ bản chính thì khi phát hiện các sai sót đối với bản sao được chứng thực thì không có cơ sở để xác minh, đối chiếu và xác định trách nhiệm. Bên cạnh đó, hiện nay các loại giấy tờ được làm giả tinh vi. Đội ngũ cán bộ xã lại không được trang bị các công cụ hỗ trợ để nhận biết nên rất khó để có thể nhận biết đâu là giấy tờ giả, giấy tờ thật. Như vậy, cơ quan chứng thực đã vô tình hợp thức hóa các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả thành các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ thật để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Thứ hai, việc quy định về thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, công chức tiếp nhận hồ sơ không có quyền từ chối các bản sao do người yêu cầu chứng thực xuất trình, mà việc kiểm tra đối chiếu bản sao với bản chính mất nhiều thời gian, đặc biệt là các bản sao có nhiều trang và những con số tính toán. Để đảm bảo tiết kiệm thời gian, công chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho phôtô lại từ bản chính tại máy phôtô của Ủy ban nhân dân (không thu kinh phí phôtô) nhưng khách hàng không đồng ý. Thực tế thì qua việc đối chiếu giữa bản mà khách hàng phôtô lại và bản chính, công chức tiếp nhận hồ sơ đã phát hiện một số trường hợp bản sao có sửa chữa nội dung khác với bản chính. Trong trường hợp này, khi từ chối chứng thực thì lại bị người dân cho rằng cán bộ gây khó dễ, đòi quyền lợi từ người dân…
Thứ ba, nhiều trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị không chứng thực trang bìa các văn bằng, hay đề nghị thu nhỏ hoặc phóng to bản sao, xuất trình bản chính không có chữ ký như Thẻ đảng viên, các loại giấy chứng nhận tặng thưởng huân, huy chương do Chính phủ cấp nhưng chỉ đóng dấu treo, bản chính có chữ ký phô tô, hợp đồng có nhiều trang nhưng chỉ đóng dấu giáp lai của 1 bên, các bản chính hết hiệu lực như Giấy chứng minh nhân dân, các văn bản không còn thời hạn sử dụng. Trong các trường hợp này có được chứng thực hay không thì vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng trong Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định những trường hợp không được chứng thực lại không quy định những loại văn bản như nêu ở trên. 

Thứ tư, Một số cơ quan lại lạm dụng tình trạng bản sao chứng thực từ bản chính. Không thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính mà yêu cầu người dân phải nộp cả bản sao có công chứng, chứng thực và bản gốc để đối chiếu.

  Một số cơ quan lại yêu cầu người dân và doanh nghiệp chứng thực hộ khẩu và một số giấy tờ khác có nhiều trang phải phô tô hết tất cả các trang kể cả trang không có thông tin. Điều này trái quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành gây ảnh hưởng đến thời gian, chi phí làm các thủ tục của nhân dân cũng như áp lực cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực trong quá trình giải quyết hồ sơ do các phản ứng của người dân và các cơ quan, tổ chức.

2. Về chứng thực hợp đồng, giao dịch  

Thứ nhất, Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã có nhiều điểm mới, bảo đảm cải cách hành chính theo hướng phân cấp, nhanh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Do vậy, Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định chung một thủ tục đơn giản về chứng thực hợp đồng, giao dịch đó là người yêu cầu chứng thực chỉ cần 03 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của các bên; dự thảo hợp đồng, giao dịch; giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng.

 Chính vì sự quá đơn giản trong thủ tục, nên để có căn cứ pháp lý và đảm bảo các hợp đồng giao dịch đúng luật và hạn chế tranh chấp xảy ra, trong một số trường hợp cụ thể công chức tiếp nhận hồ sơ phải yêu cầu cung cấp thêm một số loại giấy tờ chứng minh ngoài các loại giấy tờ quy định: như Giấy chứng tử trong thủ tục liên quan đến thừa kế, hộ khẩu đối với những trường hợp thông tin trong các giấy tờ không trùng khớp về nơi thường trú, hay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong các hợp đồng giao dịch có một người đứng tên sở hữu tài sản,…

Vì vậy, cần quy định chi tiết thủ tục cho từng loại hợp đồng, giao dịch để khi giải quyết hồ sơ mặc dù các bên cam đoan tự chịu trách nhiệm nhưng cơ quan nhà nước chứng thực cũng phải đảm tính pháp lý, đúng luật và tránh tranh chấp xảy ra cho các bên.

Ví dụ: Anh Lê Việt H đến Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão yêu cầu chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ thể hiện tên anh Lê Việt H. Nếu cán bộ tư pháp chỉ yêu cầu chứng minh nhân dân của các bên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không đủ căn cứ để xác định đất thuộc sở hữu của một mình anh Lê Việt H. Trong trường hợp này cán bộ Tư pháp sẽ yêu cầu anh Lê Việt H chứng minh tài sản của mình bằng cách: Nếu anh Lê Việt H cho rằng đó là tài sản riêng thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc nếu anh Lê Việt H đã có vợ nhưng tài sản này hình thành trước lúc đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận là anh Lê Việt H không có liên quan đến tài sản của anh Lê Việt H.

Như vậy, mặc dù cán bộ Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu thêm thành phần hồ sơ chứng thực là trái với quy định, không phù hợp với quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP nhưng nó hoàn toàn hợp lý, nếu không sẽ không đảm bảo độ an toàn pháp lý cho các bên hợp đồng, giao dịch.

Thứ hai, lời chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch cũng như các văn bản phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản hay di chúc đều ghi “ký trước mặt tôi” - Tức là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nhưng các hợp đồng giao dịch nói trên đa số không ký trước mặt Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân mà ký trước mặt công chức tiếp nhận hồ sơ và nội dung hợp đồng, giao dịch này đa số ghi: “ký trước mặt công chức tiếp nhận hồ sơ” hoặc ghi “ký tại Ủy ban nhân dân”. Do đó, giữa hợp đồng, giao dịch và lời chứng chứng thực không thống nhất về ngôn từ. Vì vậy, cần sửa đổi lời chứng chứng thực cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

Thứ ba, về địa điểm chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 10 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho các trường hợp già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giam, tạm giữ thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác đã được quy định rõ.

Tuy nhiên, trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1841/QĐ –UBND 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại không hướng dẫn rõ thủ tục này. 

Thứ tư, trong chứng thực các hợp đồng liên quan đến đất đai mà giấy chứng nhận được cấp cho cả hộ gia đình. Nhưng trên thực tế quyền sử dụng đất là tài sản riêng của vợ chồng. Vì vậy khi lập các hợp đồng tặng cho hay chuyển nhượng gặp nhiều lúng túng. 
Ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ghi cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn A. Trong đó, hộ gia đình ông A có 4 thành viên gồm: ông A, vợ ông A, con trai 17 tuổi và con gái 13 tuổi. Giấy chứng nhận được cấp khi vợ chồng ông A chưa có con, nên trên thực tế đây là tài sản của vợ chồng. Tuy nhiên, khi vợ chồng anh A muốn chuyển quyền sử dụng mảnh đất trên cho người khác thì cán bộ thực hiện chứng thực hợp đồng rất khó xác định chủ thể giao kết. Vì hiện này vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến vấn đề này như: có quan điểm cho rằng người thực hiện công chứng, chứng thực căn cứ trên sổ hộ khẩu của chủ hộ gia đình (là anh A) đứng tên trong giấy chứng nhận để xác định những thành viên trong “Hộ gia đình” còn lại và yêu cầu những thành viên trên 15 tuổi (bao gồm vợ chồng anh A và con trai 17 tuổi) cùng ký tên trong hợp đồng, giao dịch. Quan điểm thứ 2 cho rằng: để xác định thành viên “Hộ gia đình sử dụng đất” thì bên cạnh việc căn cứ sổ hộ khẩu gia đình phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định những thành viên “Hộ gia đình” tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và yêu cầu những thành viên từ 15 tuổi trở lên tại thời điểm ký công chứng, chứng thực cùng ký tên (bao gồm vợ chồng anh A, vì thời điểm cấp giấy anh A chưa có con)… Chính vì có rất nhiều cách hiểu như vậy nên gây rất nhiều khó khăn, lúng túng cho cán bộ chứng thực dẫn đến việc chứng thực hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất của “Hộ gia đình” không thống nhất, khó bảo đảm tính chính xác, đúng pháp luật. 
Thiết nghĩ, ngôn ngữ luật trong sáng, dễ hiểu và rõ ràng. Nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền phải ghi rõ cấp giấy chứng nhận đúng thực tế cho hộ hay cho vợ chồng. Và phải có hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình.Tránh tình trạng không có văn bản hướng dẫn cụ thể gây mất thời gian của nhân dân và lúng túng trong việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là tham luận của Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão về thực trạng tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng giao dịch tại Ủy ban nhân dân thị trấn Hoàn Lão. Hy vọng trong thời gian tới các khó khăn, vướng mắc của Ủy ban nhân dân thị trấn sẽ được giải quyết để công tác chứng thực được thực hiện có hiệu quả hơn trên địa bàn thị trấn nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.
Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn./.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG; NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN




        
Ủy ban nhân dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch
Hôm nay, được sự cho phép của chủ trì hội nghị, tôi xin tham luận với nội dung: “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực hợp đồng giao dịch tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”.

Kính thưa Hội nghị!
Hải Trạch là một xã tiếp giáp với biển, là một trong các xã ngư nghiệp nằm sát cửa sông lý hòa, nằm về phía bắc trung tâm huyện khoảng 6 km, với tổng diện tích tự nhiên là: 193,62 ha,  nằm dọc trên trục đường quốc lộ 1a, toàn xã có 7 thôn với 2.188 hộ và có nhiều nghành nghề phát triển. Đây là tiềm năng, là điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tuy nhiên bên cạnh đó xã Hải Trạch cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội với số lượng dân đông nên nhu cầu giải quyết các giao dịch liên quan đến công tác tư pháp và hộ tịch tương đối lớn. Trong khi cán bộ công chức Tư Pháp- Hộ Tịch ngoài thực hiện nhiệm vụ này còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác theo quy định .

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội , nhu cầu giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân ngày càng tăng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện giao dịch với nhân dân, trong đó công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng giao dịch là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì vậy, Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm , lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực này.


Từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận và giải quyết được 3.544 việc chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực 274 hợp đồng giao dịch. Các giao dịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã đều đảm bảo quy trình thủ tục theo luật định,  kịp thời và được người dân đánh giá cao. Đến nay, chưa xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực này.

1. Về hạn chế, khó khăn

Nhìn chung, Nghị định 23/2015/NĐ- CP ra đời thay thế cho Nghị định 79/2007/NĐ- CP đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện chứng thực, tăng thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn giản các thủ tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: 
Thứ nhất, Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về chế độ lưu trữ nhưng thì bản sao được chứng thực từ bản chính không cần phải lưu trữ. Việc không lưu trữ sẽ giảm bớt được thủ tục, hồ sơ giấy tờ phải lưu trữ. Tuy nhiên, quy định như vậy lại khiến cán bộ tư pháp lúng túng bởi nếu không lưu trữ bản sao được chứng thực từ bản chính thì khi phát hiện các sai sót đối với bản sao được chứng thực thì không có cơ sở để xác minh, đối chiếu và xác định trách nhiệm.
Thứ hai, quy định bản chính bị tẩy xóa, sữa chữa, thêm bớt nội dung không hợp lệ thì không được chứng thực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công chức thực hiện nhiệm vụ chứng thực rất khó để nhận biết đâu là giấy tờ giả, đâu là giấy tờ thật.
Thứ ba, hiện nay một số người dân khi làm hồ sơ đi nước ngoài thì các công ty xuất khẩu lao động đều yêu cầu phải nộp các giấy tờ chứng thực bản sao có thời hạn trong vòng 6 tháng nhưng trên thực tế chưa có văn bản nào quy định thời hạn nói trên nên cũng đã gây ra không ít phiền hà cho bà con nhân dân. 

Thứ tư, đối với hợp đồng giao dịch, khi thực hiện hợp đồng giao dịch, nhiều trường hợp chủ thể tham gia hợp đồng thế chấp không có, bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu. Do đó, không đáp ứng được yêu cầu phải có bản sao giấy tờ này trong hồ sơ, cũng như “xuất trình bản chính” của giấy tờ này khi yêu cầu, công chứng, chứng thực hợp đồng. 
Thứ năm, Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định khi thực hiện hợp đồng giao dịch, người dân chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ chiếu của các bên, dự thảo hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất là đủ. Nhưng trên thực tế, một số cơ quan khi tiếp nhận hồ sơ đã quy định thêm một số loại giấy tờ khác, như chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến thừa kế yêu cầu phải có giấy khai sinh, hộ khẩu... để chứng minh quan hệ với người để lại di sản. Như vậy là không phù hợp với quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP nhưng nếu không yêu cầu thêm các loại giấy tờ đó thì không đủ căn cứ để chứng thực hợp đồng, giao dịch, đặc biệt là các hợp đồng, giao dịch về thừa kế và hợp đồng, giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất.

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A và chị Nguyễn Thị B đến Ủy ban nhân dân xã Hải Trạch đề nghị chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản của bà Lê Thị C là mẹ đã chết 1 năm trước. Chị A và chị B xuất trình cho công chức Tư pháp – Hộ tịch chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị C và đề nghị công chứng Tư pháp – Hộ tịch dự thảo văn bản phân chia di sản thừa kế đồng thời chứng thực văn bản này. Tuy nhiên, vì chưa đủ cơ sở chứng minh chị A và chị B là con của bà C và chứng minh bà C đã chết hay chưa nên công chức Tư pháp – Hộ tịch đã yêu cầu chị A và chị B cung cấp thêm Giấy khai sinh của chị A, chị B và giấy chứng tử của bà C. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp này chị A và chị B không cung cấp thêm các giấy tờ nêu trên thì Ủy ban nhân dân xã có được chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế hay không?
2. Về kiến nghị, đề xuất

Đề nghị thường xuyên tập huấn năng cao nghiệp vụ, năng lực cho công chức làm công tác chứng thực do Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp tổ chức. 

Trên đây là bài tham luận của Ủy ban nhân dân xã Hải Trạch về vấn đề thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng giao dịch của địa phương. Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe!   

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Hôm nay, được sự cho phép của đồng chí chủ trì Hội nghị đối thoại “Thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, tôi xin phép được thay mặt cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Bình trình bày tham luận với nội dung: “Một số khó khăn, vướng mắc khi các tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị chứng nhận các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. 
Kính thưa Hội nghị,

Trong thời gian qua các văn phòng công chứng trên địa bàn đã có rất nhiều đóng góp cho hoạt động Ngân hàng, luật công chứng đã cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm của người công chứng viên... Cho nên các tổ chức tín dụng yên tâm hơn trong việc đầu tư tín dụng và đã chuyển tải vốn kịp thời đến với người dân, doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Còn đối với Ngân hàng thì vấn đề chứng thực các hồ sơ pháp lý tại các tổ chức hành nghề công chứng là rất quan trọng, vì việc công chứng, chứng thực hợp đồng và các hồ sơ tài liệu liên quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ của hệ thống các tổ chức tín dụng. Vì nó bảo đảm được tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch dân sự. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như:

Thứ nhất, trước đây một số hợp đồng giao dịch khi công chứng, chứng thực thường xảy ra các trường hợp:

+ Các bên tham gia chỉ thực hiện ký trên từng tờ văn bản chứ không ký từng trang văn bản. 

+ Một trong các bên tham gia giao dịch không ký trực tiếp tại văn phòng công chứng .

Do vậy, thực tế đã xảy ra rất nhiều tranh chấp liên quan đến vấn đề này. Vì theo quy định của Luật Công chứng các bên phải đọc, ký trực tiếp trước mặt công chứng viên và phải ký từng trang hợp đồng. Mặc dù Luật Công chứng cũng đã quy định trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng nhưng có một số khách hàng khi gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ thì lợi dụng những kẽ hở này, khiếu kiện, gây tranh chấp, gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho các tổ chức tín dụng để có thể xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, một số công chứng viên khi hướng dẫn cho khách hàng (khách hàng này là khách hàng vay vốn hoặc là bên thế chấp tại các tổ chức tín dụng) lập các Hợp đồng ủy quyền về việc định đoạt các quyền liên quan đến xử lý các tài sản thế chấp lại ghi các nội dung không chặt chẽ, không cụ thể, dẫn đến khi một trong các chủ thể tham gia xác lập Hợp đồng ủy quyền đó không có mặt tại địa phương (đi nước ngoài) thì Hợp đồng ủy quyền đó lại không thực hiện được (Chính công chứng viên ký chứng thực Hợp đồng đó trả lời Hợp đồng ủy quyền đó không thể thực hiện được ???). Điều đó rất gây phiền toái cho khách hàng, khách hàng bị thiệt hại về kinh tế rất lớn; về phía Ngân hàng gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho các tổ chức tín dụng để có thể xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật.
Ví dụ: Anh A và chị B đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của vợ chồng cho ngân hàng để vay tiền. Kèm theo hợp đồng thế chấp là hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản đã được công chứng. Trong hợp đồng ủy quyền có nêu chị B ủy quyền cho anh A được toàn quyền xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp số….Tuy nhiên, khi anh A và chị B không trả được nợ, dẫn đến phải xử lý tài sản thế chấp, ngân hàng có đến tìm anh A thì anh đã đi lao động ở nước ngoài được hơn 1 tháng. Còn chị B đã theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh định cư. Trong trường hợp này, gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho các tổ chức tín dụng để có thể xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật
Thứ ba, một số công chứng viên quá máy móc trong việc chứng thực: trên đăng ký kinh doanh của khách hàng, người đại diện theo pháp luật có số chứng minh nhân dân nhưng đến thời điểm chứng thực hợp đồng, người đó đã đổi sang căn cước công dân, mặc dù có Giấy chứng nhận của cơ quan Công an về việc cấp đổi này nhưng vẫn yêu cầu khách hàng phải thay đổi trên Đăng ký kinh doanh làm mất thời gian của khách hàng và của tổ chức tín dụng.

Với những tồn tại trên, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình xin có một số kiến nghị sau: 

1. Đối với các Văn phòng công chứng:
Thứ nhất: Để hạn chế việc tranh chấp, khiếu kiện sau khi đã xác lập Hợp đồng, đề nghị trong quá trình thực hiện thủ tục công chứng, công chứng viên có trách nhiệm giải thích thêm một số nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, đặc biệt lưu ý các khái niệm như: “Giá trị thế chấp”, “phạm vi bảo đảm”, “số tiền vay”, trách nhiệm của bên thứ ba khi bên vay không trả được nợ… cho khách hàng được rõ.

Thứ hai: Các văn phòng công chứng nên thống nhất trong việc xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình công chứng hợp đồng, hoặc từ chối công chứng để tránh người dân hiểu hiểu lầm.

Thứ ba: Khi xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện, các văn phòng công chứng nên tích cực tham gia cùng với tổ chức tín dụng trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp hợp đồng.

2. Đối với Sở Tư pháp.
Thứ nhất, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chứng viên, đặc biệt giáo dục về đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên khi hành nghề.

Thứ hai, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về hiểu biết pháp luật trong đó có Luật Công chứng để người dân hiểu và ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia giao dịch dân sự.

Thứ ba, kiến nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất theo Luật Nhà ở, biến động số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước trên giấy chứng nhận. Cấp đổi tình trạng tài sản của “cá nhân/tài sản chung của hộ gia đình” để người dân đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự và tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì chủ thể tham gia giao dịch dân sự là “Pháp nhân và cá nhân”, theo đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn chỉ cho vay khi chủ thể tham gia là Pháp nhân và cá nhân không cho vay đối với Hộ gia đình. Nhưng thực trạng trước đây việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa số là “Hộ gia đình”, cho nên nếu tài sản mang tên hộ gia đình thì tất cả các thành viên đều phải ký hoặc có xác nhận tài sản riêng khi đó mới công chứng được hợp đồng, dẫn đến gây khó khăn cho người dân vì chủ yếu làm ăn, công tác, học hành xa… Chưa nói đến luật dân sự quy định doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân nên không thực hiện được thủ tục vay vốn, phải cá nhân vay phục vụ doanh nghiệp tư nhân hoặc phải chuyển qua loại hình khác 

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để phát hiện các sai sót, chấn chỉnh kịp thời, khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và các tổ chức tín dụng./.
Trên đây là một số nội dung tham luận về một số khó khăn, vướng mắc khi các tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị chứng nhận các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Bình. Xin cảm ơn Hội nghị đã lắng nghe.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Quảng Bình
Được sự cho phép của đồng chí chủ trì Hội nghị đối thoại hôm nay, tôi xin phép được thay mặt cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Quảng Bình trình bày tham luận với nội dung: “Một số khó khăn, vướng mắc khi các tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị chứng nhận các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. 

Kính thưa Hội nghị,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình (Sacombank) xin chân thành cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt thời gian vừa qua. Hiện nay, Ngân hàng chúng tôi đang gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/06/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định:

“Điều 33. Trình tự thực hiện đăng ký thế chấp trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm

1. Trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng thế chấp mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng thế chấp đã đăng ký trước đó thì người yêu cầu đăng ký thực hiện đăng ký thế chấp mới và không phải xóa đăng ký thế chấp trước đó.

2. Trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng thế chấp mới thay thế hợp đồng thế chấp đã đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp một  (01) bộ hồ sơ xóa đăng ký  thế chấp và một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp mới để thực hiện đồng thời thủ tục xóa đăng ký thế chấp trước đó và thủ tục đăng ký thế chấp mới.”

Nội dung Thông tư liên tịch đã quy định rất rõ, tuy nhiên khi trao đổi với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới thì Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới chưa trả lời chính thức có được phép thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 của Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hay không.
Ví dụ: Ông A và bà B đã ký hợp đồng thế chấp chiếc xe ô tô của ông bà để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay tiền tại ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay ông bà muốn tăng số tiền vay tại ngân hàng nên đã ký thêm 1 hợp đồng thế chấp khác là quyền sử dụng đất của vợ chồng. Hai hợp đồng thế chấp này có hiệu lực độc lập với nhau nên theo quy định chỉ cần đăng ký thế chấp mới và không phải xóa đăng ký thế chấp trước đó. Nhưng vì do chưa có câu trả lời chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm nên người dân và ngân hàng cũng đang lúng túng trong việc giải quyết.
Vậy, thông qua Hội nghị đối thoại hôm nay, Ngân hàng chúng tôi kính mong Sở Tư pháp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình để Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình có chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố/thị xã/huyện cho phép các Tổ chức tín dụng được thực hiện các nội dung theo Điều 33 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/06/2016 nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn!
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường

        Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2019, được sự hỗ trợ của ban Quản lý Chương trình 585 – Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại “thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Tại Hội nghị hôm nay, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình xin đề cập một số khó khăn, vướng mắc trong thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất như sau: 
1. Cơ sở pháp lý:

          Trong những năm qua, công cuộc cải cách thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ban hành thay thế Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo đó, các thủ tục về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được quy định cụ thể hơn. Năm 2017, Nghị định số 102/2017/NĐ - CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, góp phần cập nhật các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn hơn. Trên cơ sở thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, Nghị định số 102/2017/NĐ – CP ngày 01/9/2017, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện cho tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được thuận lợi hơn. Các quy định về mặt pháp lý không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn áp dụng. 

2. Kết quả đạt được:

          Để triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình không ngừng phối hợp với Sở Tư pháp và các tổ chức có liên quan (các phòng, văn phòng công chứng trên địa bàn) để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.
          Trên cơ sở cải cách thủ tục hành chính, các quy định của pháp luật góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký thế chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

        Kết quả thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm qua các năm được thể hiện trong bảng sau:

	Số hồ sơ thụ lý theo năm 
	Đăng ký giao dịch bảo đảm (Đơn)
	Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (Đơn)
	Trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 
(Trường hợp)

	
	Tổng số
	Chia ra
	
	

	
	
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	Đăng ký thay đổi
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (nếu có)
	Xóa đăng ký
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Số hồ sơ thụ lý năm 2016
	167
	112
	13
	0
	42
	0
	0

	Số hồ sơ thụ lý năm 2017
	222
	120
	48
	1
	53
	0
	0

	Số hồ sơ thụ lý năm 2018
	812
	150
	256
	6
	400
	0
	0


3. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn:

a) Những bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành

- Hiện nay, vẫn chưa có các quy định  hướng dẫn ghi nội dung biến động vào Giấy chứng nhận mới đối với hồ sơ đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau:

+ Trường đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án đầu tư được hình thành trên nhiều thửa đất thuê chưa có hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, cách ghi, nội dung ghi.

+ Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do hợp thửa, bổ sung tài sản, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường: thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Tuy nhiên, trường hợp nào phải kéo dài thời gian thì thông tư lại không nêu rõ, do đó việc kéo dài thời gian do cán bộ tiếp nhận tự xem xét.

Chưa có quy định cụ thể trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm mà thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận.

Ví dụ: Trong năm 2018 Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường thực hiện dự án Cắm mốc ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho các nông lâm trường.

Công ty Cổ phần Lệ Ninh đã thực hiện thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với dự án trồng cây cao su tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát cấp đổi theo hiện trạng, nhiều thửa đất được cấp đổi thành một hoặc nhiều thửa đất mới; xuất hiện tình trạng có thửa đất được cấp mới từ nhiều thửa đất đã thế chấp và cả thửa đất chưa thực hiện thế chấp. Do đó, quá trình phiên nội dung thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó khăn vì chưa có quy định nào của pháp luật hướng dẫn ghi thế chấp một phần thửa đất và cơ chế xử lý đối với trường hợp đó (chưa kể phần diện tích đã thế chấp có thể tăng giảm khi được cấp đổi Giấy chứng nhận)
b) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ:

Mối liên hệ giữa các Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức hành nghề công chứng (gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng) chưa chặt chẽ, còn mang tính gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính; thông qua người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc các tổ chức tính dụng trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mối quan hệ này tác động không nhỏ đến việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Giữa các Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức hành nghề công chứng chưa có sự phối hợp nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai dẫn đến quan điểm, nhận thức khác nhau. Trên thực tế, giữa công chứng viên và Văn phòng Đăng ký đất đai hầu như không có mối liên hệ công việc, trao đổi chuyên môn. 

Sự thiếu liên kết thông tin giữa các tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký đất đai. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng (cơ sở dữ liệu thông tin ngăn chặn, thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã công chứng, cơ sở dữ liệu thông tin chung về đất đai, tài sản gắn liền với đất,…) tại địa phương chưa được triển khai thực hiện.

- Quy trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thực hiện đúng chủ trương cải cách thủ tục hành chính với cơ chế một cửa liên thông. Tuy nhiên, vì tính chất đặc thù của hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là chỉ cần chứng nhận của Văn phòng Đăng đất đai thì việc tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa lại gây rườm rà, mất nhiều thời gian. Hồ sơ để đến người thụ lý phải qua nhiều bước luân chuyển hồ sơ (Chưa tính trường hợp lãnh đạo đi họp, vắng mặt… thì hồ sơ sẽ càng luân chuyển chậm). Điều này dẫn đến việc giải quyết hồ sơ chưa thực sự nhanh chống, hiệu quả.

     3. Đề xuất, kiến nghị: 

    Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu trình Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Cần có hướng dẫn cụ thể về ghi nội dung biến động vào Giấy chứng nhận mới trong trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung tài sản…đối với thửa đất đã đăng ký thế chấp.

- Cần có hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, cách ghi, nội dung ghi trong trường đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án đầu tư được hình thành trên nhiều thửa đất thuê.

- Đối với thời gian giải quyết hồ sơ, cần xác định các trường hợp cụ thể cần phải kéo dài thời gian giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc làm thủ tục để vay vốn.

- Xây dựng cơ chế phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ giữa tổ chức hành nghề công chứng với Văn phòng Đăng ký đất đai để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý các hợp đồng, văn bản công chứng.
 - Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về các giao dịch, hợp đồng đã thực hiện công chứng trong phạm vi địa phương, dữ liệu thông tin ngăn chặn về giao dịch bất động sản, thực hiện các biện pháp liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký đất đai và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ thông tin về những hợp đồng, giao dịch về bất động sản đã công chứng cũng như tình trạng pháp lý của bất động sản; Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trong phạm vi của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động công chứng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tin học hóa, kết nối mạng, trao đổi thông tin với Văn phòng Đăng ký đất đai để tăng cường phối hợp giữa hoạt động công chứng với công tác đăng ký đất đai và cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp.

-  Nghiên cứu thực hiện cơ chế liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan đăng ký đất đai khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với các giao dịch về bất động sản nói chung, giao dịch về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói riêng. 

Trên đây là một số vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật và trong thực tiễn đối với thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất./.
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